
             SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 BV YHCT PHẠM NGỌC THẠCH                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số: 330/YCBG-YHCT                            Lâm Đồng, ngày 25 tháng 9 năm 2024 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 
Kính gửi: Các đơn vị làm dịch vụ tư vấn, thẩm định tại Việt Nam 

 

Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 

thầu tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT và gói thầu tư vấn thẩm định E-

HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

gói thầu cung ứng: màng nilon đóng túi thuốc sắc máy, y dụng cụ, vật tư y tế, kim 

châm cứu của Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch năm 2024-2025, với nội dung 

cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch 

Lâm Đồng 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá 

- Họ và tên: Quách Hữu Thái 

- Chức vụ: Phó Giám đốc 

- Số điện thoại: 02633.828316 

- Email: yhctpnt@yahoo.com.vn 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch 

Lâm Đồng. Địa chỉ: Số 49 Quang Trung, Phường 9, Tp Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng 

- Nhận qua email: yhctpnt@yahoo.com.vn 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 25 tháng 9 năm 2024 đến 

trước 17h00 ngày 04 tháng 10 năm 2024 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 03 tháng 

10 năm 2024 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

Các đơn vị gửi báo giá: tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT và tư vấn 

thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho các hàng hóa theo 

danh mục sau: 

 

 



STT Danh mục hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số lượng 

kế hoạch 

I. MÀNG NILON ĐÓNG TÚI THUỐC SẮC MÁY 

Tộng cộng 01 mặt hàng 

Tổng giá trị dự kiến khoảng 480.000.000 đồng 

1 Màng nilon đóng túi thuốc sắc máy Cuộn 600 

II. Y DỤNG CỤ 

Tổng cộng 61 mặt hàng 

Tổng giá trị dự kiến khoảng 475.000.000 đồng 

1 Bóng đèn hồng ngoại Cái 200 

2 Cuvet máy Xn Sinh hóa TC -Matrix Cái 1.000 

3 Dao mổ Cái 240 

4 Huyết áp cơ Bộ 20 

5 Ống nghe Cái 20 

6 Máy đo huyết áp điện tử Cái 2 

7 Miếng dán điện cực máy monitor Miếng 150 

8 SPO2 mini Cái 5 

9 Máy thở khí dung Cái 1 

10 Phẫu tích 12cm không mấu Cái 2 

11 Pince(kẹp) cong không mấu 16cm Cái 4 

12 Pen thẳng không mấu 16cm Cái 5 

13 Khay inox chữ nhật 20x30cm Cái 7 

14 Dây máy điện châm Sợi 1.000 

15 
AirWay (dụng cụ chống cắn lưỡi) người 

lớn 
Cái 10 

16 Cục sạc máy điện châm Cái 200 

17 Máy điện châm Cái 40 

18 
Micropipette cơ, thể tích cố định, đơn 

kênh, thể tích 10µl 
Cái 1 

19 
Micropipette cơ, thể tích cố định, đơn 

kênh, thể tích 20µl 
Cái 1 

20 
Micropipette cơ, thể tích cố định, đơn 

kênh, thể tích 25µl 
Cái 1 

21 
Micropipette cơ, thể tích cố định, đơn 

kênh, thể tích 50µl 
Cái 1 

22 
Micropipette cơ, thể tích cố định, đơn 

kênh, thể tích 100µl 
Cái 1 

23 
Micropipette cơ, thể tích cố định, đơn 

kênh, thể tích 200µl 
Cái 1 

24 
Micropipette cơ, thể tích cố định, đơn 

kênh, thể tích 250µl 
Cái 1 

25 
Micropipette cơ thể tích cố định đơn kênh 

500µl 
Cái 1 

26 Micropipette cơ, thể tích cố định, đơn Cái 1 



kênh, thể tích 1000µl  

27 Giá đựng micropipette Cái 2 

28 Đèn soi đồng tử  Cái 2 

29 Kéo cắt chỉ cong nhọn 12cm  Cái 15 

30 Kéo cắt chỉ thẳng nhọn số 12 Cái 2 

31 Phẫu tích thẳng không mấu 12cm Cái 15 

32 Pen thẳng  không mấu 14cm Cái 10 

33 Hộp Inox 7x16 Cái 10 

34 Mặt gương khám răng Cái 20 

35 kéo thẳng nhọn nhỏ 12cm  Cái 2 

36 kéo cong  lớn nhọn ( 20cm) Cái 2 

37 kéo thẳng lớn nhọn 20cm    2 

38 kéo thẳng đầu tù Cái 3 

39 Pen thẳng không mấu 20cm Cái 7 

40 Kìm kẹp kim 15cm  Cái 4 

41 Pen kẹp săng phẫu thuật 10cm  Cái 10 

42 Pen  thẳng không mấu 14cm  Cái 15 

43 Pen cong không mấu 14cm  Cái 15 

44 Pen cong không mấu 12cm  Cái 4 

45 Pen thẳng không mấu  12cm  Cái 4 

46 Phẫu tích không mấu 16cm Cái 8 

47 Phẫu tích có mấu 16cm  Cái 4 

48 Kéo đầu tù cong 18cm  Cái 2 

49 Kéo đầu tù thẳng 18cm  Cái 2 

50 Kéo phẫu thuật cong nhọn 14cm Cái 8 

51 Kéo cong nhọn 11,5cm  Cái 4 

52 Kéo thẳng nhọn 10cm  Cái 4 

53 Kéo phẫu thuật nhọn tù 15cm  Cái 4 

54 Kẹp phẫu thuật Allis ( Răng chuột) Cái 10 

55 Curet 2 đầu Cái 4 

56 Chén tròn  Cái 4 

57 Que thăm đường rò hậu môn đầu tròn  Cái 2 

58 Hộp đựng khăn sạch Cái 2 

59 Khay hạt đậu 12x22 Cái 2 

60 Kéo thẳng nhọn 16 Cái 2 

61 Đèn đọc phim X-Quang Cái 3 

III. VẬT TƯ Y TẾ 

Tổng cộng 50 mặt hàng 

Tổng giá trị dự kiến khoảng 570.000.000 đồng 

1 Băng cá nhân 2cm x 6cm Miếng 12.000 

2 Băng keo cuộn 2,5cm x 5m Cuộn 300 

3 Băng thun 3 móc ≥ 10cm*4,5m Cuộn 50 

4 Bao cao su Cái 200 



5 Bơm tiêm 1cc Cái 100 

6 Bơm tiêm nhựa 10cc+ kim Cái 4.000 

7 Bơm tiêm nhựa 5cc + kim Cái 18.000 

8 Bông gòn 25g Gói 500 

9 Bông hút y tế 1kg Kg 250 

10 
Chỉ khâu không tiêu tự nhiên số 2/0, dài 

≥75cm, kim tam giác 
Tép 60 

11 
Chỉ khâu không tiêu tự nhiên số 3/0, dài 

≥75cm, kim tam giác 
Tép 80 

12 
Chỉ khâu không tiêu tự nhiên số 4/0, dài 

≥75cm, kim tam giác 
Tép 100 

13 
Chỉ khâu không tiêu tự nhiên số 6/0, dài 

≥75cm, kim tam giác 
Tép 50 

14 
Chỉ khâu tiêu tổng hợp đa sợi kháng khuẩn 

polyglactin số 3/0, dài ≥75cm, kim tròn 
Tép 250 

15 Chỉ khâu tiêu tự nhiên số 2/0, kim tròn Tép 360 

16 
Chỉ khâu tiêu chậm tự nhiên số 4/0, kim 

tròn 
Tép 1.700 

17 
Chỉ không tan tự nhiên số 5/0, dài ≥75cm, 

kim tam giác 
Tép 60 

18 Đầu col vàng (có khía, không khía) Cái 2.000 

19 Đầu col xanh (có khía, không khía) cái 2.000 

20 Đầu thử đường huyết Cái 6.000 

21 Khóa ba chia có dây dài 25cm Sợi 10 

22 Dây cho ăn (thông dạ dày) (các số) Cái 70 

23 Dây garo tay Sợi 150 

24 Dây oxy 2 nhánh người lớn Sợi 300 

25 Dây truyền + Kim bướm Bộ 200 

26 
Dây truyền dịch 20 giọt sử dụng một lần 

kim thường 
Sợi 600 

27 Đè lưỡi gỗ tiệt trùng Cái 5.000 

28 Gạc phẫu thuật tiệt trùng 10x10cmx 8 lớp Miếng 40.000 

29 Gạc tiệt trùng 5cm*6,5cm*12 lớp Miếng 20.000 

30 Găng phẫu thuật tiệt trùng Đôi 15.000 

31 Găng tay khám các cỡ Đôi 150.000 

32 Giấy điện tim 6 cần 110mmx140mmx200P Xấp 100 

33 Khẩu trang tiệt trùng 4 lớp Cái 60.000 

34 Kim lấy máu thử đường huyết Cái 6.000 

35 Kim luồn tĩnh mạch an toàn G22 Cây 600 

36 Kim nha ngắn Cái 100 

37 Kim tiêm rời các số Cái 15.000 

38 Lam xét nghiệm Cái 500 

39 Lancets Cây 600 

40 Lọ nắp đỏ lấy mẫu xét nghiệm có nhãn Lọ 1.000 



41 
Gạc meche 3,5cm x 75cm x 6  lớp vô 

trùng 
Miếng 10 

42 Mũ giấy y tế dùng 1 lần Cái 8.640 

43 Ống nội khí quản các cỡ Cái 30 

44 Sonde nelaton các số Chiếc 30 

45 
Thông tiểu Foley 2 nhánh số 

8,10,12,14,16,18,20,22 
Cái 50 

46 Túi nước tiểu Cái 100 

47 Gạc y tế 8cm x 10cm Miếng 1.000 

48 Dây hút đàm có nắp (các số) Sợi 100 

49 Gạc cuộn 0,09x 2,5m Cuộn 100 

50 Chỉ khâu tiêu tự nhiên số 3/0, kim tròn Tép 360 

IV. KIM CHÂM CỨU 

Tổng cộng 04 mặt hàng 

Tổng giá trị dự kiến khoảng 950.000.000 đồng 

1 Kim châm cứu vô trùng 0.30 x 25 mm Cây 2.400.000 

2 Kim châm cứu vô trùng 0.30 x 50 mm Cây 50.000 

3 Kim châm cứu vô trùng 0.30 x 75 mm Cây 30.000 

4 Kim đẩy chỉ Cây 8.000 

 

GHI CHÚ: Bên cạnh việc gửi báo giá dịch vụ tư vấn. Đề nghị các đơn vị 

gửi kèm hồ sơ năng lực để thuận tiện cho việc xem xét và lựa chọn. 

Trân trọng ./. 

 

Nơi nhận:                                                                               GIÁM ĐỐC 

- Như KG; 

- Đăng website bệnh viện; 

- Lưu: VT 

 

 

 

                                                                              PHẠM THANH LIÊM 
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